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   I. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Giáo dục Thể chất – 2 (bơi lội)



Tên Tiếng Anh: Physical education – two (Swim)

Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Giáo dục Thể chất
· Khoa: Khoa học Cơ bản

Số tín chỉ: 1tín chỉ (1 tín chỉ thực hành = 30 tiết). Phân bố thời gian: 15 tuần thực hành (trong 30 tiết có lòng ghép 2 tiết lý thuyết tùy vào nội dung buổi học)

Học kỳ: I (học kỳ I năm thứ hai)


Các giảng viên phụ trách học phần:
· GV phụ trách chính: Nguyễn Toàn Năng (SĐT: 0939.039.132; Email: tnang@tvu.edu.vn)
· Danh sách giảng viên cùng GD: 
 + Nguyễn Văn Chính: (SĐT: 0909.957.079; Email: chinhcui@tvu.edu.vn)
      + 
Dương Thanh Nhã : (SĐT: 0939.608.579; Email: thanhnha@tvu.edu.vn)


Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Hoàn thành học phần Giáo dục Thể chất 1.

- Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe theo môn học Bơi lội.

- Tuyệt đối chấp hành theo đúng môn học.


Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương (
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc

□
	Tự chọn (
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □ 
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 

□
	Tự chọn □


Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □
   Tiếng Việt   (
II. Lần biên soạn/hiệu chỉnh 
- Lần thứ: 2

- Ngày hiệu chỉnh: 7/8/2019
- Lý do và nội dung hiệu chỉnh: 

(a) Thiết kế mới theo chương trình cải tiến AUN-QA (version 2018)

(b) Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập nhật nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá.
III. Mô tả học phần:
Nội dung của học phần này là trang bị cho sinh viên chuyên ngành những kiến thức cơ bản về lịch sử môn học, vị trí và tác dụng của môn bơi Ếch trong hệ thống giáo dục thể chất. Trang bị cho các em những nguyên lý cũng như cách thức và phương pháp tập luyện của kỹ thuật bơi Ếch , kỹ thuật xuất phát vung tay và kỹ thuật quay vòng đơn giản. Bồi dưỡng, phát triển thể lực chung; các biện pháp phòng ngừa và khắc phục những sai sót trong quá trình tập luyện
IV. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi  
* Mục tiêu
Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn Bơi Ếch lội, biết thực hành kỹ thuật động tác bơi Ếch . Biết lựa chọn các bài tập môn Bơi Ếch đã học để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận động.
* Kết quả học tập mong đợi của học phần
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix : Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT).
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT).

N (No Supporting)

S (Supporting)

H (Highly Supporting)
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	ELO 

1
	ELO 

2
	ELO 

3
	ELO

4
	ELO

5
	ELO

6
	ELO

7
	ELO

8
	ELO

9
	ELO 

10
	ELO 

11

	192.07
	GDTC 2
	S
	N 
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	S
	N


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	CELO 1
	Trình bài được nguồn gốc và lịch sử phát triển của môn học
	ELO 1,10

	CELO 2
	Hiểu được các nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn Bơi lội, một số điều luật trong luật bơi.
	ELO 1,10

	Kĩ năng

	CLEO 3
	Thực hiện được kỹ thuật cơ bản môn bơi ếch.
	ELO 1,10

	CLEO 4
	Thực hiện được kỹ thuật sơ cứu người khi bị đuối nước
	ELO 1,10

	Thái độ 

	CELO 5
	Rèn luyện ý chí, tinh thần chịu khó, tính kiên nhẫn và tinh thần đồng đội
	ELO 1,10

	CELO 6
	Ý thức tổ chức kỷ luật. Xây dựng tập thể vững mạnh
	ELO 1,10


V. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp giảng dạy thực hành 4 bước
- Thực hiện theo nhóm, cá nhân
2. Phương pháp học tập 
- Sinh viên tham khảo tại liệu giảng dạy. 
- Sinh viên lắng nghe, quan sát giảng viên phân tích và thị phạm. 
- Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên.
- Sinh viên đánh theo cá nhân và theo nhóm.
VI. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Học tập: Sinh viên phải tham dự ít nhất 86% giờ thực hành.
- Thái độ: Tích cực tham gia tập luyện.
VII. Đánh giá và cho điểm
1. Thang điểm: thang điểm 10 
2. Trọng số.
Đánh giá quá trình: 50%, Thi cuối kỳ: 50%: Thực hành
VIII. Nội dung và hình thức đánh giá
1. Nội dung cơ bản, cốt lõi tối thiểu (chiếm 100% thời lượng giảng dạy):
Môn học nhằm giúp cho người học có một kiến thức về môn cờ vua. Phương pháp đấu tập . Phương pháp thi đấu và tổ chức giải đấu.
2. Nội dung cập nhật, giới thiệu thêm (chiếm khoảng 20% thời lượng giảng dạy): không
IX. Nội dung chi tiết của học phần

A. Phần lý thuyết: Lòng ghép trong các buổi thực hành.
     B. Phần thực hành (15 tuần)

	Tuần
	Nội dung chi tiết
	KQHTMĐ của học phần

	1 - 2
	Giới thiệu sơ lược lịch sử môn học.
Tư thế đứng nước, lặn, thở nước (trên cạn)
	CLEO 1,2,3

	3 - 4
	Kỹ thuật tay ếch, chân ếch (trên cạn)
	CLEO 1,2,3

	5 - 7
	Kỹ thuật tay ếch, chân ếch (dưới nước)  và các bài tập bổ trợ.
	CLEO 1,2,3

	9 - 10
	Kỹ thuật phối hợp tay – chân ếch.  
	CLEO 1,2,3

	11 - 12
	Hoàn thiện kỷ thuật bơi ếch.
	CLEO 1,2,4,5,6

	13
	Ôn tập, kiểm tra điểm quá trình lần 1.
	CLEO 1,2,3,4,5,6

	14
	Ôn tập, kiểm tra điểm quá trình lần 2.
	CLEO 1,2,3,4,5,6

	15
	Ôn tập. 
	CLEO 1,2,3,4,5,6


 X. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 

- Sách, giáo trình chính:

 1. Tài liệu giảng dạy - Trần Thị Thanh Huyền – Tài liệu giảng dạy môn Bơi lội – trường đại học Trà vinh - 2014

- Sách tham khảo:

1. Ths.Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Kha – Giáo trình Bơi ếch, NXB TDTT, năm 2015.
2. Luật Bơi lội, Nhà xuất bản TDTT – 2016

XI. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
-    Hồ bơi theo đúng chuẩn quy định, sinh viên trang bị đồ bơi theo định.
-    Dụng cụ phục vụ giảng dạy: phao hổ trợ bơi, còi.
                                                                 Đại học Trà Vinh, ngày … tháng … năm 2019
	TRƯỞNG KHOA     


	TRƯỞNG BM

Trần Thị Thanh Huyền
	GV BIÊN SOẠN

Nguyễn Toàn Năng


PHỤ LỤC
Bảng 1. Matrix đánh giá KQHTMĐ của học phần 

	Các KQHTMĐ của HP
	Project

(50%)
	Thi cuối kỳ

(50 %)

	CELO 1
	
	

	CELO 2
	X
	X

	CELO 3
	X
	X

	CELO 4
	X
	X

	CELO 5
	X
	X

	CELO 6
	
	


Rubric 1: Đánh giá về quá trình thực hiện (50%)
	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt
100%
	Khá

75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Kỹ thuật quạt tay ếch dưới nước (không đạp chân)
	25
	Nam: 14-15 lần quạt
Nữ: 11-12 lần quạt
	Nam: 11-12 lần quạt

Nữ: 8-10 lần quạt
	Nam: 9 -10 lần quạt

Nữ: 6 - 7 lần quạt
	Nam: < 9 lần quạt

Nữ: < 6 lần quạt

	Kỹ thuật đạp chân ếch dưới nươc (không quạt tay ếch)
	25
	Nam: 14-15 lần đạp

Nữ: 11-12 lần đạp
	Nam: 11-12 lần đạp

Nữ: 8-10 lần đạp
	Nam: 9 -10 lần đạp

Nữ: 6 - 7 lần đạp
	Nam: < 9 lần đạp

Nữ: < 6 lần đạp


Rubric 2: Đánh giá kết thúc học phần (50%)

	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt
100%
	Khá

75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Kỹ thuật bơi ếch cự ly

	50
	Nam: 

19-20m

Nữ: 

14-15m
	Nam: 

17-18m

Nữ: 

12-13m
	Nam: 

14-16m

Nữ: 

9-11m
	Nam: 

<14m

Nữ: 

<11m


5

